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Ngành học
Khóa học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ 

VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ CÁC HỌC PHẦN

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

1 1810030009 Đoàn Đàm Tấn Đạt 17/12/2000 Nam

 - Đồ án chuyên ngành ( CNKT Đ-
ĐT)
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-
ĐT)
 - Thực tập vi xử lý

Nợ môn

2 1810030002 Dương Trí Nhân 08/12/2000 Nam

 - CAD trong kỹ thuật điện
 - Điện tử cơ bản
 - Điều khiển lập trình PLC
 - Đồ án chuyên ngành ( CNKT Đ-
ĐT)
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp
 - Kỹ thuật thiết kế và thi công tủ 
điện
 - Thực tập PLC
 - Thực tập quấn dây và sửa chữa 
máy điện
 - Thực tập Trang bị điện
 - Thực tập Vi mạch số
 - Thực tập vi xử lý
 - Vẽ điện - Điện tử
 - Vi mạch số
 - Vi xử lý

Nợ môn

3 1810030013 Trịnh Quang Phong 19/11/2000 Nam

 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-
ĐT)

Nợ môn

4 1810030006 Nguyễn Trương Hữu Phước 28/12/2000 Nam

 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
Đ-ĐT)
 - Thực tập tốt nghiệp (CNKT Đ-
ĐT)

Nợ môn

5 1810030032 Dương Quang Thịnh 23/11/2000 Nam

 - Đồ án chuyên ngành ( CNKT Đ-
ĐT)
 - Kỹ thuật thiết kế và thi công tủ 
điện
 - Máy điện
 - Thực tập PLC
 - Thực tập Vi mạch số
 - Thực tập vi xử lý
 - Vi xử lý

Nợ môn

6 1810030008 Lê Sỹ Triết 22/08/2000 Nam  - Thực tập Vi mạch số Nợ môn
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LẬP BẢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  3  năm  2021

Tổng số sinh viên theo danh sách: 6

Phạm Minh   Trung
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